
        ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 

TRƯỜNG MẦM NON RẠNG ĐÔNG  11      

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 

LỚP: MẦM 4 

TUẦN 01 - THÁNG 12/2024 (02/12/2024 – 06/12/2024) 

 

NỘI 

DUNG 

THỨ HAI 

02/12/2024 

THỨ BA 

03/12/2024 

THỨ TƯ 

04/12/2024 

THỨ NĂM 

05/12/2024 

THỨ SÁU 

06/12/2024 

ĐÓN TRẺ 
-  Chào hỏi và nói cám ơn, xin lỗi khi được nhắc  nhở. 

- Trò chuyện về một số qui định ở lớp và gia đình 

THỂ DỤC 

SÁNG 

Đi vòng tròn kết hợp các kiểu chân: đi thường, đi bằng mủi chân, đi thường, đi bằng gót chân, đi 

thường, khuỵu gối, đi thường…, chạy chậm, nhanh dần, chạy nhanh về đội hình hàng ngang tập 

với dụng cụ. 

- Hô hấp: thổi bóng bay. 

- Tay: 2 tay đưa sang ngang, đưa lên cao. 

- Bụng: đứng cúi về phía trước. 

- Chân: bật, tách chụm chân tại chỗ. 



 

GIỜ HỌC 

- GH1: MTXQ: 

Nhận biết các 

loại cá 

- GH2: Làm bài 

tập toán trang 15 

- GH1: ÂN: 

VĐMH 

“Cá vàng bơi” 

- GH2: TH: 

Vẽ theo ý thích 

- GH1: TC: 

Chuyển bắt bóng 

theo hàng dọc 

- GH2: 

MTXQ: Nhận 

biết những đồ 

chơi nguy hiểm 

- GH1: LQVT: 

Tách nhóm trong 

phạm vi 3 

- GH2: KNS: 

Dạy trẻ mang vớ 

- GH1: VH: KC 

Ỉn con lắm lem 

- GH2: Làm bài 

tập tạo hình: 

Chấm lông cừu 

trang số 1 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 

 

 

- Góc Xây dựng: Xây nhà, công viên, khu vui chơi..., xây theo ý tưởng của trẻ.  

- Góc Phân vai: Chơi bán hàng, bác sĩ, nấu ăn, uốn tóc, chơi đóng vai theo ý tưởng của trẻ.  

- Góc Tạo hình: Trẻ tô màu, vò giấy làm các loại cây hoa theo ý thích, làm kem; nặn bánh. 

- Góc Âm nhạc: Hát, vận động theo nhạc. 

 - Góc Làm quen với Toán: Chơi nhận dạng hình vuông, hình tròn; đếm số lượng, chơi với các 

thẻ hình hình học, ghép hình. 

- Góc làm quen văn học: Trẻ kể chuyện theo tranh, rối, kể chuyện theo ý thích. 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát: Vườn rau 

- TCDG: Bịt mắt bắt dê, Chim sẻ và bác thợ săn, Mèo đuổi chuột. 

- Chơi tự do: Chơi với xích đu, cầu tuột, chạy xe. 

- TCCCVĐ: 

+ Đi, chạy liên tục trong đường dích dắc  

+ Lăn, đập, tung bắt bóng với cô 

+ Ném xa bằng 1 tay. 

- Chơi tự do. 



ĂN 

NGỦ 

VỆ SINH 

- Tập rửa tay bằng xà phòng. 

- Chấp nhận: Vệ  sinh răng  miệng, đội mũ khi ra nắng , mặc áo ấm, đi tất khi trời  lạnh, đi dép, 

giầy khi đi học.  

- Trò chuyện tên một số món ăn hàng  ngày:  trứng rán, cá kho, canh rau, cơm, canh, mặn, xào, 

chiên.   

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

-  Chào hỏi và 

nói cám ơn, xin 

lỗi khi được 

nhắc  nhở.  

 

- Biết cách dùng 

đồ dùng, đồ  

chơi  an  toàn: 

không bỏ hạt,  

hột nhỏ vào mũi, 

bưng ghế  nhẹ 

nhàng, cẩn thận.  

 

- Chú ý nghe, tỏ 

ra thích được hát 

theo, vỗ tay, 

nhún nhảy,  lắc 

lư … theo bài 

hát, bản  nhạc.  

 

- Hiểu nghĩa các 

từ khái quát gần 

gũi: quần áo, đồ 

chơi,  hoa, quả. 

- Lắng nghe và 

trả lời được câu 

hỏi của người 

đối thoại  

 

 

-  Biết thể hiện 

cảm xúc, ngữ 

điệu, cử chỉ, điệu 

bộ, nét mặt  phù 

hợp khi nói (gật, 

lắc,  cười, vẫy 

tay…) 

 

 

 



TUẦN 02 - THÁNG 12/2024 (09/12/2024 – 13/12/2024) 

NỘI 

DUNG 

THỨ HAI 

09/12/2024 

THỨ BA 

10/12/2024 

THỨ TƯ 

11/12/2024 

THỨ NĂM 

12/12/2024 

THỨ SÁU 

13/12/2024 

ĐÓN TRẺ 

- Trò chuyện với trẻ biết mặc áo ấm khi trời lạnh. 

- Trò chuyện và nhận biết hành vi “đúng- sai”, “tốt- xấu”. 

-  Trò chuyện với phụ huynh về tình hình sức khỏe trẻ. 

THỂ DỤC 

SÁNG 

Đi vòng tròn kết hợp các kiểu chân: đi thường, đi bằng mủi chân, đi thường, đi bằng gót chân, đi 

thường, khuỵu gối, đi thường…, chạy chậm, nhanh dần, chạy nhanh về đội hình hàng ngang tập 

với dụng cụ. 

- Hô hấp: thổi bóng bay. 

- Tay: 2 tay đưa sang ngang, đưa lên cao. 

- Bụng: đứng cúi về phía trước. 

- Chân: bật, tách chụm chân tại chỗ. 

 

GIỜ HỌC 

- GH1: TC: 

Đập bóng bằng 2 

tay 

- GH2: LQVT: 

Đếm trong phạm 

vi 4 

- GH1: KPTN: 

Trứng chìm – 

trứng nổi 

- GH2: ÂN: 

Nghe nhạc 

 

- GH1: VH: KC 

Chuyện của sâu 

út 

- GH2: Làm bài 

tập phiếu tạo 

hình trang 3 

 

- GH1: TH: 

Gấp con vật 

- GH2: ÂN: 

VĐMH 

Kìa con bướm 

vàng 

 

- GH1: MTXQ: 

Vòng đời của 

bướm 

- GH2: Làm bài 

tập môi trường 

xung quanh 

trang 11 



 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 

- Góc Xây dựng: Xây nhà cao tầng, cầu, khu vui chơi..., xây theo ý tưởng của trẻ.  

- Góc Phân vai: Chơi bán hàng, bác sĩ, nấu ăn, uốn tóc, chơi đóng vai theo ý tưởng của trẻ.  

- Góc Tạo hình: Trẻ xé dán, vẽ, nặn, tô màu theo ý thích.  

- Góc Âm nhạc: Hát, vận động minh họa, vỗ theo nhịp, vỗ theo phách bài hát đã học. 

- Góc Làm quen với Toán: Trẻ tách gộp trong phạm vi 3, chơi nhận dạng hình vuông, hình 

tròn; đếm số lượng, chơi với các thẻ hình hình học, ghép hình. 

- Góc làm quen văn học: Trẻ xem truyện tranh, kể chuyện với rối và tranh. 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát: Vườn rau. 

- TCDG: Bịt mắt bắt dê, Mèo đuổi chuột 

- Chơi tự do: Chơi với xích đu, cầu tuột, chạy xe. 

- TCCCVĐ:  

+ Đi trong đường hẹp. 

+ Ném xa bằng 1 tay. 

+ Bò chui qua cổng. 

- Chơi tự do. 

ĂN - Tập ăn nhiều rau và trái cây tốt cho sức khỏe. 



NGỦ 

VỆ SINH 

- Biết tránh nơi nguy hiểm khi được nhắc nhở như: bếp, cống rãnh, ao, lu nước, chỗ xe cộ ra vào, 

đường trơn, thang máy 

- Xúc ăn, dọn dẹp đồ chơi, rửa tay, lau mặt, đi dép, cởi  mặc quần áo, đội mũ với sự  giúp đỡ của 

cô. 

- Biết cách dùng đồ dùng, đồ chơi an toàn: không bỏ hạt, hột nhỏ vào mũi, bưng ghế  nhẹ nhàng, 

cẩn thận. 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

- Chơi TCDG : 

Bịt mắt bắt dê, 

Lộn cầu vồng 

- Chơi TCDG : 

Mèo đuổi chuột, 

Cò bắt ếch. 

 

- Trò chuyện với 

trẻ về các hoạt 

động trong ngày 

Giáng sinh. 

- - Đọc thơ, ca 

dao, đồng dao, 

tục ngữ, hò vè.  

- Hát tự nhiên, 

hát được trheo 

giai điệu bài hát 

quen thuộc  

 



TUẦN 03 - THÁNG 12/2024 (16/12/2024 – 20/12/2024) 

NỘI 

DUNG 

THỨ HAI 

16/12/2024 

THỨ BA 

17/12/2024 

THỨ TƯ 

18/12/2024 

THỨ NĂM 

19/12/2024 

THỨ SÁU 

20/12/2024 

ĐÓN TRẺ 
- Cho trẻ tự cất đồ dùng cá nhân: giỏ xách, giày dép đúng nơi  qui định  

-  Trò chuyện với phụ huynh về tình hình sức khỏe trẻ. 

THỂ DỤC 

SÁNG 

Đi vòng tròn kết hợp các kiểu chân: đi thường, đi bằng mủi chân, đi thường, đi bằng gót chân, đi 

thường, khuỵu gối, đi thường…, chạy chậm, nhanh dần, chạy nhanh về đội hình hàng ngang tập 

với dụng cụ 

- Hô hấp: Tiếng còi tu hú. 

- Tay: Co và duỗi tay, bắt chéo 2 tay trước ngực. 

- Bụng: Nghiêng người sang trái, sang phải. 

- Chân: Bước lên phía trước, bước sang ngang; ngồi xổm; đứng lên; bật tại chỗ. 

 

GIỜ HỌC 

- GH1: VH: KC 

Cuộc phiêu lưu 

của gà con 

-GH2: LQVT: 

Sắp xếp theo qui 

tắc 

- GH1: MTXQ: 

Nhận biết vật 

nuôi trong gia 

đình 

- GH2: ÂN: 

Hát: Cá vàng bơi 

- GH1: TH: 

Nặn con vật 

- GH2: Làm bài 

tập KPKH trang 

12 

- GH1: TC: 

Chạy thay đổi 

theo hiệu lệnh 

- GH2: Làm bài 

tập trang số 6 

- GH1: MTXQ: 

Lợi ích con bò 

sữa 

- GH2: TH: 

Vẽ con gà 

CHƠI 

TRONG 

- Góc Xây dựng: Xây nhà, công viên, khu vui chơi..., xây theo ý tưởng của trẻ.  

- Góc Phân vai: Chơi bán hàng, bác sĩ, nấu ăn, uốn tóc, chơi đóng vai theo ý tưởng của trẻ.  



LỚP - Góc Tạo hình: Trẻ xé dán, vẽ, nặn, tô màu theo ý thích.  

- Góc Âm nhạc: Hát, vận động minh họa, vỗ theo nhịp, vỗ theo phách bài hát đã học. 

 - Góc Làm quen với Toán: Trẻ chơi gộp 1 nhóm đối tượng trong phạm vi 3, tìm đôi, tìm 

bóng, Tìm số lượng tương ứng trong phạm vi 2,3, Xếp xen kẽ, Các loại đômino, tranh lô tô, 

nhận biết hình học...  

- Góc làm quen văn học: Trẻ xem truyện tranh, kể chuyện với rối và tranh. 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát: Vườn rau. 

- TCDG: Dung dăng dung dẻ, Mèo đuổi chuột, Rồng rắn lên mây, Lộn cầu vồng, Bịt mắt bắt dê. 

- Chơi tự do: Chơi với xích đu, cầu tuột, chạy xe. 

- TCCCVĐ:  

+ Chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng ngang, hàng dọc. 

+ Ném trúng đích ngang (xa 1,5 m). 

+ Chạy được 15 m liên tục theo hướng thẳng. 

- Chơi tự do. 

ĂN 

NGỦ 

VỆ SINH 

- Chờ đến lượt. 

- Tự vào bàn ăn và chỗ ngủ. Tự bỏ chén, muỗng, ly sau  khi ăn vào xô theo từng loại  nhẹ nhàng 

-  Vệ  sinh răng  miệng, đội mũ khi ra nắng , mặc áo ấm, đi tất khi trời  lạnh, đi dép, giầy khi đi 

học. 
  



HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

-  Nghe các bài 

hát bản nhạc: 

thiếu nhi, dân ca, 

không lời 

 

 

- Thực hiện 

được một số qui 

định ở lớp và gia 

đình: sau khi  

chơi xếp cất đồ 

chơi, không  

tranh giành đồ 

chơi, vâng lời  

bố mẹ. 

 

 

- Hát tự nhiên, 

hát được trheo 

giai điệu bài hát 

quen thuộc 

 

 

- Biết cách dùng 

đồ dùng, đồ  

chơi  an  toàn: 

không bỏ hạt,  

hột nhỏ vào mũi, 

bưng ghế  nhẹ 

nhàng, cẩn thận.  
-  

-  

-  

-  Dạy trẻ xếp đồ 

gọn gàng, mặc 

trang  phục, chải 

tóc gọn gàng.  

 

 

 



TUẦN 04 - THÁNG 12/2024 (23/12/2024 – 27/12/2024) 

NỘI 

DUNG 

THỨ HAI 

23/12/2024 

THỨ BA 

24/12/2024 

THỨ TƯ 

25/12/2024 

THỨ NĂM 

26/12/2024 

THỨ SÁU 

27/12/2024 

ĐÓN TRẺ 

- Trò chuyện với trẻ về ngày lễ Noel. 

- Trò chuyện với trẻ biết mặc áo ấm khi trời lạnh. 

- Trẻ biết bỏ rác đúng nơi quy định. 

THỂ DỤC 

SÁNG 

Đi vòng tròn kết hợp các kiểu chân: đi thường, đi bằng mủi chân, đi thường, đi bằng gót chân, đi 

thường, khuỵu gối, đi thường…, chạy chậm, nhanh dần, chạy nhanh về đội hình hàng ngang tập 

với dụng cụ  

- Hô hấp: Hít vào, thở ra 

- Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên 

- Lưng, bụng, lườn: Nghiêng người sang trái, sang phải. 

- Chân: ngồi xổm, đứng lên liên tục. 

 

GIỜ HỌC 

- GH1: TH: 

Trang trí thiệp 

Noel 

- GH2: ÂN: 

VĐMH “Jingel 

Bell” 

TỔ CHỨC LỄ 

HỘI NOEL 

 

 

- GH1: VH: KC 

Chú vịt xám 

- GH2: LQVT: 

Gộp 2 nhóm đối 

tượng và đếm 

- GH1: MTXQ: 

Nhận biết 4 

vùng riêng tư 

- GH2: Làm bài 

tập phiếu tạo 

hình trang số 4 

- GH1: TC: 

Bước lên xuống 

bục cao 

- GH2: KPTN: 

Vật nổi vật chìm 

CHƠI - Góc Xây dựng: Xây nhà, công viên, khu vui chơi..., xây theo ý tưởng của trẻ.  



TRONG 

LỚP 

- Góc Phân vai: Chơi bán hàng, bác sĩ, nấu ăn, uốn tóc, chơi đóng vai theo ý tưởng của trẻ.  

- Góc Tạo hình: Trẻ xé dán, vẽ, nặn, tô màu theo ý thích.  

- Góc Âm nhạc: Hát, vận động minh họa, vỗ theo nhịp, vỗ theo phách bài hát đã học. 

 - Góc Làm quen với Toán: Trẻ chơi tìm đôi, tìm bóng, Tìm số lượng tương ứng trong phạm 

vi 2,3, Xếp xen kẽ, Các loại đômino, tranh lô tô, nhận biết hình học, đếm...  

- Góc làm quen văn học: Trẻ xem truyện tranh, kể chuyện với rối và tranh. 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát: Vườn rau. 

- Chơi tự do: Chơi với xích đu, cầu tuột, chạy xe. 

- TCCCVĐ:  

+ Chạy được 15 m liên tục theo hướng thẳng. 

+ Lăn, đập bóng. 

- Chơi trong khu vận động mẫu giáo. 

ĂN 

NGỦ 

VỆ SINH 

- Tập ăn nhiều rau và trái cây tốt cho sức khỏe 

- Tập luyện một số thói  quen  tốt về  giữ gìn sức khỏe: Ăn,  ngủ, vệ sinh, phòng bệnh, vận động: 

không ăn uống hàng  rong, thức ăn ôi thiu, uống nước đã đun sôi 

- Biết trang phục theo thời tiết. 

- Biết ăn để chóng  lớn, khoẻ mạnh. 

- Biết tên một số món ăn hàng ngày: trứng rán, cá kho, canh rau, cơm, canh, mặn, xào, chiên. 

HOẠT 

ĐỘNG 

 

- Cho trẻ làm 

quen bài hát 

"Jingel Bell". 

- Trò chuyện về 

Lễ hội Noel. 

 - Làm quen với 

một số ký hiệu 

thông thường 

- Nghe các bài 

hát, bài thơ, ca 

dao, đồng dao, 

 - Biết nhìn vào 

tranh minh họa 

và gọi tên nhân 



CHIỀU   trong cuộc  sống 

(nhà vệ sinh, lối 

ra, nguy  hiểm, 

cấm đi, …)  

 

tục ngữ, câu  đố, 

hò, vè phù hợp 

với độ  tuổi.   

 

vật trong  tranh. 

 

 

 


